
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 09 Khu phố Đồng Phúc, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

26/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN KINH BẮC

2301201017

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng cây hàng năm khác 0119

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Trồng cây lâu năm khác 0129

10. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

11. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

12. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

13. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

14. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

15. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

16. Chăn nuôi gia cầm 0146

17. Chăn nuôi khác 0149

18. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

21. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
THỦY SẢN KINH BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Kinh Bac Advance Technology in Aquaculture 
Co.Ltd 
Tên công ty viết tắt: KATA Co.Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912212579
Email:

Fax:
Website:
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9.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM TIẾN 
TRIỂN

Việt 
Nam

Tổ Yên Bình, Xã 
Đình Xuyên, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.992.000.000 52,000 013618962

2NGÔ TIẾN 
ĐẠT

Việt 
Nam

Vĩnh Tuy 2, Phường 
Mạo Khê, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

4.608.000.000 48,000 100768457

22. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

23. Khai thác thuỷ sản biển 0311

24. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

25. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

26. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322(Chính)

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

31. Hoạt động thú y 7500

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

34. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

35. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

36. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

37. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

38. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

39. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

40. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

41. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013618962
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ Yên Bình, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ Yên Bình, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM TIẾN TRIỂN Nam

20/12/1981 Kinh Việt Nam

23/03/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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